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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 
Số: /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở tự công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế  

(Cập nhật đến ngày 22/11/2024) 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Sở Y tế thông báo danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện sản xuất chế 

phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo). 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để biết. Đề 

nghị các cơ sở trong danh sách công bố thực hiện nghiêm các nội dung tại bản 

công bố của cơ sở và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật 

nếu xảy ra sai phạm./. 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ sở tự công bố; 

- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lưu Văn Dũng 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM  

DIỆT KHUẨN, DIỆT CÔN TRÙNG DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SYT ngày        /      /2024 của Sở Y tế Đồng Nai) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người chuyên trách 

về an toàn hóa chất 
Người điều hành sản xuất Năm công bố 

1  

Chi nhánh Công 

ty TNHH TM 

Thái Phong 

khu công nghiệp I, 

huyện Nhơn Trạch tỉnh 

Đồng Nai 

Ông: Nguyễn Ngọc 

Thảo 

SĐT  0251 3560744 

Ông: Huỳnh Văn Thái 

SĐT  02838570896 2017 

2  

Công ty TNHH 

Map Pacific 

Singapore 

101/6 đường số 3, Khu 

công nghiệp Long Bình 

(Amata), phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Ông: Võ Hoàng Hải 
Ông: Chan Chek Chiew 

SĐT: 0251.3936902 

2017 

Cập nhật 

10/2024 

3  

Công ty TNHH 

Fumakilla Việt 

Nam 

số 07 đường 15A, khu 

công nghiệpBiên Hòa 2, 

phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa 

Bà: Cao Thị Xuân 

số điện thoại   
Ông: Toshiaki Muramoto 2017 

4  
Công ty TNHH 

UPL Việt Nam 

Đường Amata, Khu 

công nghiệp Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Bà: Dương Thị Ngọc 

Ngà 

SĐT  02513.936 380 

Bà: Dương Thị Ngọc Ngà 

 
2018 

5  

Công ty TNHH 

Syngenta Việt 

Nam 

số 16 đường 3A, khu 

công nghiệp Biên Hòa 

2, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Bà Cao Thị Tuyết 

Mai 

SĐT  0251 882 6026 

Bà Hoàng Lệ Hằng 

SĐT  0985510519 
2019 
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6  
Công ty TNHH 

YAHON 

thôn Tây Lạc - xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

0251.3869.561; Fax: 0251.3869.560 2019 

7  
Công ty TNHH 

AVCO Việt Nam 

Đường số 2, khu công 

nghiệp Nhơn Trạch 1, 

xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai 

 

Ông: Lâm Quang 

Minh 

SĐT 0251.3569711 

Ông: Nguyễn Đình Kiên 

SĐT:  0903701525 

2020 

 

 

8  
Công ty Cổ phần 

Bột giặt Net 

Đường D4, KCN Lộc 

An -Bình Sơn, xã Bình 

Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

Ông: Cao Trần Đăng 

Khoa 

SĐT 0909841239 

Bà: Thái Thị Hồng Yến 

SĐT  0918268763 2020 

9  

Công ty TNHH 

MTV Nhà máy 

sản xuất cồn 

Tùng Lâm 

Đường 3, tổ 3, ấp 4, xã 

Xuân Hòa, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Bà: Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

 

 

Ông: Lê Minh Thiên 

SĐT: 0908.828.940 

 

 

2020 

10  
Nhà máy hóa 

chất Biên Hòa 

Đường số 5, khu công 

nghiệp Biên Hòa 1, 

phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Ông: Lâm Vĩnh 

Sang 

 

 

Ông: Phạm Công Trường 

SĐT: 0903803606 

 

 

2020 

11  
Công ty TNHH 

KAO Việt Nam 

Lô A12, khu công 

nghiệp Long Bình 

(Amata), phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bà: Nguyễn Thị Kim 

Loan 

 

 

Ông: Mitsuo Aoki 

SĐT: 02513.936.988 

 

2020 



3 

 

12  
Công ty TNHH 

SILK Việt Nam 

31A, lô đất 101/2-5, 

đường số 3B, KCN 

Long Bình (Amata), 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Ông: Mai Ngọc Huy 

Chân 

 

 

Bà: Lương Hoàng Thị Yến 

Loan 

SĐT: 02513936047 

 

2020 

13  

Công ty TNHH 

Hương Liệu Mỹ 

Linh 

Cụm Công nghiệp Long 

Phước 1, xã Long 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

Bà: Hứa Trà My Bà: Lâm Thị Mỹ Dung 2021 

14  

Công ty TNHH 

Mao Bảo Việt 

Nam 

Đường số 3, KCN Long 

Thành, xã Tam An, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Ông: Nguyễn Thanh 

Tùng 
Bà: Lê Bình Yên 2021 

15  

Chi nhánh Công 

ty TNHH Hóa 

phẩm Minh Phát 

790B/9, tổ 22, ấp ngũ 

Phúc, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Ông: Lê Trọng Hùng 
Bà: Lê Anh Thư – Giám đốc   

SĐT: 0888179123 
22/11/2024 
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